
 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

 

Đề 801 

 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II  

MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ 8 

Năm học 2024 – 2025 

Thời gian làm bài: 60 phút 

 

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Chọn chữ cái trước đáp án đúng: 

Phân môn lịch sử 

Câu 1: Sau cuộc cải cách hành chính của vua Minh Mệnh, cả nước Việt Nam được chia 

thành 

A. 7 trấn và 4 doanh. 

B. 30 tỉnh và phủ Thừa Thiên. 

C. 4 doanh và 23 trấn. 

D. 13 đạo thừa tuyên. 

Câu 2: Luật Gia Long là tên gọi khác của bộ luật nào dưới đây? 

A. Hoàng Việt luật lệ. 

B. Quốc triều hình luật. 

C. Hình luật. 

D. Hình thư. 

Câu 3: Câu nào sau đây không đúng về nhã nhạc cung đình? 

A. Nhã nhạc (nhạc cung đình) đến thời Nguyễn phát triển đến đỉnh cao. 

B. Nhã nhạc cung đình Việt Nam xuất hiện từ thời Lý – Trần, được bổ sung, phát triển 

dưới thời Nguyễn.  

C. Người sáng tạo và biểu diễn hầu hết là những nhạc sĩ, nghệ sĩ giỏi từ dân gian, được 

sung vào cung để phục vụ triều đình.  

D. UNESCO đã ghi danh Nhã nhạc là Di sản văn hoá vật thể đại diện của nhân loại 

(2008). 

Câu 4: Vì sao nhà thờ mọc lên ở khắp nơi nửa đầu thế kỉ XIX? 

A. Vì nhà Nguyễn chủ trương lấy Công giáo làm quốc giáo 

B. Vì nhà thờ có thể tạo công ăn việc làm cho người dân 

C. Vì số người theo Công giáo ngày càng đông 

D. Vì sự phản kháng của nhân dân chống lại chính sách cấm đạo 

Câu 5: Kế hoạch nào của Pháp bước đầu thất bại ở Bán đảo Sơn Trà? 

A. Vườn không nhà trống 

B. Đánh nhanh thắng nhanh 

C. Đánh nhanh rút gọn 

D. Phòng thủ hiểm 

Câu 6: Đâu là chính sách đối ngoại của nhà Nguyễn? 

A. Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo với nhà Thanh, nhưng lại khước từ 

quan hệ và giao thương với các nước Âu – Mỹ, kể cả Pháp 

B. Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo với các nước Âu – Mỹ, nhất là với Pháp, 

nhưng lại khước từ quan hệ và giao thương với nhà Thanh 



C. Chủ trương đóng cửa, không giao lưu với bất cứ nước nào, kể cả các nước láng giềng. 

D. Mở cửa giao thương, tiếp thu văn hoá của tất cả các nước trên thế giới. 

Câu 7. Giai đoạn từ năm 1888 đến năm 1896, nghĩa quân Hương Khê tập trung thực hiện 

nhiệm vụ gì? 

A. Chuẩn bị về lực lượng và chế tạo vũ khí 

B. Xây dựng cơ sở chiến đấu của nghĩa quân 

C. Xây dựng hệ thống chiến lũy để chiến đấu 

D. Chiến đấu quyết liệt với thực dân Pháp 

Câu 8. Câu nói “Bao giờ người tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết ngừoi Nam đánh 

tây” là của ai? 

A. Nguyễn Hữu Huân   B. Trương Định  

C. Nguyễn Trung Trực   D.Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Câu 9. Ngay từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Đà Nẵng (1/9/1858) quân dân ta dưới 

sự lãnh đạo của Nguyễn Tri Phương đã tổ chức kháng chiến với kế sách: 

A. Đánh chắc tiến chắc   B. Vườn không nhà trống 

B. Lý đạo đào cương   C. Đánh nhanh thắng nhanh 

Câu 10. Hai câu thơ sau trong bài thơ “Chạy giặc” của tác giả Nguyễn đình Chiểu 

được cho rằng tác giả viết sau sự kiện nào  

“Bến Nghé của tiền tan bọt nước, 

Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây” 

A. Khi Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam ở Sơn Trà năm 1858 

B. Khi Pháp tấn công thành Hà Nội lần đầu năm 1873 

C. Khi Pháp tấn công tại 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ không tốn một viên đạn 

D. Ngay sau khi thành Gia Định bị thực dân Pháp bắt đầu tấn công năm 1859 

Phân môn địa lý 

Câu 11. Biển Đông trải rộng từ khoảng vĩ độ 

 A. 4°N đến vĩ độ 27°B.  B. 4°N đến vĩ độ 26°B. 

 C. 3°N đến vĩ độ 27°B.  D. 3°N đến vĩ độ 26°B. 

Câu 12. Trên Biển Đông gió Đông Bắc thổi trong thời gian khoảng từ 

 A. tháng 11 đến tháng 4.  B. tháng 10 đến tháng 4. 

 C. tháng 4 đến tháng 10.  D. tháng 11 đến tháng 5. 

Câu 13. Vùng biển của Việt Nam nằm trong khí hậu nào dưới đây? 

 A. Nhiệt đới gió mùa.  B. Cận nhiệt gió mùa. 

 C. Ôn đới gió mùa.  D. Xích đạo ẩm. 

Câu 14. Đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam là 

 A. nhiều loài, ít về gen.  B. phong phú và đa dạng. 

 C. khá nghèo nàn về loài.  D. tương đối nhiều loài. 

Câu 15. Vùng biển của Việt Nam có diện tích khoảng 

 A. 1,0 triệu km2.  B. 1,1 triệu km2.  C. 1,2 triệu km2.  D. 1,3 triệu km2. 

Câu 16. Nguyên nhân tự nhiên nào dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học ở Việt Nam? 

   A. Biến đổi khí hậu với các hệ quả: bão, lũ, hạn hán,... 

   B. Hoạt động khai thác lâm sản của con người. 



   C. Tình trạng đốt rừng làm nương rẫy. 

   D. Hoạt động đánh bắt thủy sản quá mức. 

Câu 17. Đường phân định vịnh Bắc Bộ được xác định bằng 

 A. 20 điểm có toạ độ xác định.  B. 22 điểm có toạ độ xác định. 

 C. 21 điểm có toạ độ xác định.  D. 23 điểm có toạ độ xác định. 

Câu 18. Đường biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam nằm ở 

 A. ranh giới ngoài của nội thủy.  B. ranh giới đặc quyền kinh tế. 

 C. ranh giới của thềm lục địa.  D. ranh giới ngoài của lãnh hải. 

Câu 19. Trong tự nhiên ở nước ta đã phát hiện khoảng bao nhiêu loài sinh vật? 

 A. 45000 loài.  B. 55000 loài.  C. 40000 loài.  D. 50000 loài. 

Câu 20. Đường cơ sở là căn cứ để xác định 

   A. độ sâu, chiều rộng của lãnh hải và các vùng biển khác. 

   B. vị trí địa lí, độ sâu của lãnh hải và các vùng biển khác. 

   C. phạm vi, chiều rộng của lãnh hải và các vùng biển khác. 

   D. giới hạn, chiều rộng của lãnh hải và các vùng biển khác. 

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2 điểm). 

Học sinh trả lời câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc 

sai 

Câu 1: Học sinh quan sát hình ảnh cổng thành cửa Bắc của hoàng thành Thăng Long bị nứt một 

miếng do đại bác của Pháp bắn trong lần mang quân ra Bắc năm 1882, từ hình ảnh trên, em hãy 

trả lời các câu hỏi sau: 

 
(Nguồn: Internet) 

a, Quân Pháp kéo ra Hà Nội dưới sự chỉ huy của Ri-vi-e. 

b, Lực lượng quân Nam do Tổng Đốc Hoàng Diệu chỉ huy. 



c, Kết quả thành Hà Nội thất thủ nhanh chóng chỉ sau vài giờ nổ súng, Tổng đốc Hoàng Diệu 

nộp thành. 

d, Mượn cớ Đuy-Puy gây rối, Pháp mang quân ra đánh thành Hà Nội. 

 Câu 2: Trong các câu sau, câu nào đúng về đặc điểm biển đảo Việt Nam 

a) Hiệp định Phân định vịnh Bắc Bộ được ký kết giữa Việt Nam và Cam-pu-chia. 

b) Đường phân định vịnh Bắc Bộ được xác định qua 21 điểm nối tuần tự với nhau bằng các 

đoạn thẳng. 

c) Đảo ven bờ có diện tích lớn nhất nước ta là đảo Cồn Cỏ. 

d) Hệ thống đảo ven nước ta phân bố tập trung ở vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh 

Hoà, Kiên Giang,... 

III. TỰ LUẬN (3 điểm) 

Phân môn lịch sử 

Câu 1 (1,5 điểm): Hãy so sánh khởi nghĩa Yên Thế và phong trào Cần vương theo bảng 

sau: 

Nội dung Khởi nghĩa Yên Thế Các cuộc khởi nghĩa trong 

phong trào Cần vương 

Mục đích   

Thời gian tồn tại   

Lãnh đạo   

Địa bàn hoạt 

động 

  

Lực lượng tham 

gia 

  

Phương thức đấu 

tranh 

  

Tính chất   

Phân môn địa lý 

Câu 2 (1 điểm): Trình bày đặc điểm khí hậu ở vùng biển đảo Việt Nam. 

Câu 3 (0,5 điểm): Hãy cho biết sự khác nhau về hướng chảy của dòng biển mùa đông và dòng 

biển mùa hạ trên biển Đông. 
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Đề 802 

 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II  

MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ 8 

Năm học 2024 - 2025 

Thời gian làm bài: 60 phút 

 

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Chọn chữ cái trước đáp án đúng: 

Phân môn lịch sử 

Câu 1. Câu nói “Bao giờ người tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh 

tây” là của ai? 

A. Nguyễn Hữu Huân   B. Trương Định  

C. Nguyễn Trung Trực    D.Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Câu 2. Ngay từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Đà Nẵng (1/9/1858) quân dân ta dưới 

sự lãnh đạo của Nguyễn Tri Phương đã tổ chức kháng chiến với kế sách: 

A. Đánh chắc tiến chắc   B. Vườn không nhà trống 

B. Lý đạo đào cương   C. Đánh nhanh thắng nhanh 

Câu 3. Hai câu thơ sau trong bài thơ “Chạy giặc” của tác giả Nguyễn đình Chiểu 

được cho rằng tác giả viết sau sự kiện nào  

“Bến Nghé của tiền tan bọt nước, 

Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây” 

A. Khi Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam ở Sơn Trà năm 1858 

B. Khi Pháp tấn công thành Hà Nội lần đầu năm 1873 

C. Khi Pháp tấn công tại 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ không tốn một viên đạn 

D. Ngay sau khi thành Gia Định bị thực dân Pháp bắt đầu tấn công năm 1859 

Câu 4. Sau khi cuộc phản công kinh thành Huế thất bại, Tôn Thất Thuyết đã làm gì? 

A. Đưa vua Hàm Nghi rời khỏi Hoàng thành đến sơn phòng Tân Sở (Quảng Trị) 

B. Tiếp tục xây dựng hệ thống sơn phòng để chống lại các cuộc tiến công của Pháp 

C. Bổ sung lực lượng quân sự, tiếp tục thực hiện kế hoạch phản công quân Pháp 

D. Đưa vua Hàm Nghi và Tam cung rời khỏi Hoàng thành đến sơn phòng Âu Sơn (Hà 

Tĩnh) 

Câu 5. Bộ chỉ huy của phong trào Cần vương trong giai đoạn 1885 - 1888 đóng tại địa 

bàn thuộc hai tỉnh nào? 

A. Quảng Ngãi và Bình Định      B. Quảng Nam và Quảng Trị 

C. Quảng Bình và Quảng Trị       D. Quảng Bình và Hà Tĩnh 

Câu 6. Phong trào Cần vương mang đặc điểm của 

A. phong trào yêu nước theo khuynh hướng và ý thức hệ phong kiến 

B. phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản 

C. phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản 

D. phong trào yêu nước của các tầng lớp nông dân 

Câu 7. Cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn và kéo dài nhất trong phong trào chống Pháp cuối 

thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là 

A. khởi nghĩa Hương Khê 

B. khởi nghĩa Yên Thế 



C. khởi nghĩa Hùng Lĩnh 

D. khởi nghĩa Bãi Sậy 

Câu 8. Một trong những nguyên nhân khiến các cho trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam 

ra đời vào nửa cuối thế kỷ XIX là: 

A. Pháp mở rộng xâm lược trong khi đó triều đình Huế tiếp tục thực hiện chính sách 

nội trị, ngoại giao lỗi thời khiến Việt Nam lạc hậu và khủng hoảng 

B. Thực dân Pháp mở rộng tuyên truyền văn hoá phương Tây mạnh mẽ vào Việt Nam 

khiến các sĩ phu thay đổi nhận thức về cải cách văn hoá 

C. Triều đình cử các văn thân, sĩ phu ra nước ngoài du học để tiếp thu những kiến thức 

mới từ  

D. Nhân dân nhận thấy cần thay đổi chế độ phong kiến để tiến lên tư bản chủ nghĩa 

Câu 9: Liên quân Pháp - Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng vào ngày? 

A. 31/8/1857 B. 30/8/1858 C. 31/10/1858 D. 31/8/1858 

Câu 10: Đâu là chính sách đối ngoại của nhà Nguyễn? 

A. Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo với nhà Thanh, nhưng lại khước từ 

quan hệ và giao thương với các nước Âu – Mỹ, kể cả Pháp 

B. Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo với các nước Âu – Mỹ, nhất là với Pháp, 

nhưng lại khước từ quan hệ và giao thương với nhà Thanh 

C. Chủ trương đóng cửa, không giao lưu với bất cứ nước nào, kể cả các nước láng giềng. 

D. Mở cửa giao thương, tiếp thu văn hoá của tất cả các nước trên thế giới.  
Phân môn địa lý 

Câu 11. Đường cơ sở là căn cứ để xác định 

   A. vị trí địa lí, độ sâu của lãnh hải và các vùng biển khác. 

   B. giới hạn, chiều rộng của lãnh hải và các vùng biển khác. 

   C. độ sâu, chiều rộng của lãnh hải và các vùng biển khác. 

   D. phạm vi, chiều rộng của lãnh hải và các vùng biển khác. 

Câu 12. Vùng biển của Việt Nam có diện tích khoảng 

 A. 1,3 triệu km2.  B. 1,0 triệu km2.  C. 1,2 triệu km2.  D. 1,1 triệu km2. 

Câu 13. Đường biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam nằm ở 

 A. ranh giới đặc quyền kinh tế.  B. ranh giới của thềm lục địa. 

 C. ranh giới ngoài của nội thủy.  D. ranh giới ngoài của lãnh hải. 

Câu 14. Biển Đông trải rộng từ khoảng vĩ độ 

 A. 3°N đến vĩ độ 27°B.  B. 3°N đến vĩ độ 26°B. 

 C. 4°N đến vĩ độ 26°B.  D. 4°N đến vĩ độ 27°B. 

Câu 15. Trong tự nhiên ở nước ta đã phát hiện khoảng bao nhiêu loài sinh vật? 

 A. 40000 loài.  B. 55000 loài.  C. 45000 loài.  D. 50000 loài. 

Câu 16. Nguyên nhân tự nhiên nào dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học ở Việt Nam? 

   A. Hoạt động khai thác lâm sản của con người. 

   B. Biến đổi khí hậu với các hệ quả: bão, lũ, hạn hán,... 

   C. Tình trạng đốt rừng làm nương rẫy. 

   D. Hoạt động đánh bắt thủy sản quá mức. 

Câu 17. Trên Biển Đông gió Đông Bắc thổi trong thời gian khoảng từ 



 A. tháng 11 đến tháng 5.  B. tháng 10 đến tháng 4. 

 C. tháng 11 đến tháng 4.  D. tháng 4 đến tháng 10. 

Câu 18. Đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam là 

 A. phong phú và đa dạng.  B. khá nghèo nàn về loài. 

 C. tương đối nhiều loài.  D. nhiều loài, ít về gen. 

Câu 19. Đường phân định vịnh Bắc Bộ được xác định bằng 

 A. 22 điểm có toạ độ xác định.  B. 20 điểm có toạ độ xác định. 

 C. 23 điểm có toạ độ xác định.  D. 21 điểm có toạ độ xác định. 

Câu 20. Vùng biển của Việt Nam nằm trong khí hậu nào dưới đây? 

 A. Ôn đới gió mùa.  B. Xích đạo ẩm. 

 C. Nhiệt đới gió mùa.  D. Cận nhiệt gió mùa. 

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2 điểm). 

Học sinh trả lời câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc 

sai 

Câu 1: Học sinh quan sát hình ảnh cổng thành cửa Bắc của hoàng thành Thăng Long bị nứt một 

miếng do pháo thuyền của Pháp bắn trong lần mang quân ra Bắc năm 1882, từ hình ảnh trên, em 

hãy trả lời các câu hỏi sau: 

 
(Nguồn: Internet) 

a, Quân Pháp kéo ra Hà Nội dưới sự chỉ huy của Gác-ni-ê. 

b, Lực lượng quân Nam do Nguyễn Tri Phương chỉ huy. 

c, Lấy cớ Việt Nam bội ước, đi giao thiệp với nhà Thanh, Pháp mang quân ra đánh Hà Nội. 

d, Tổng đốc Hoàng Diệu cố gắng cầm cự nhưng quân Pháp đã tràn vào thành, đành treo cổ 

tự vẫn dưới một cái cây trước Võ Miếu. 

Câu 2: Trong các câu sau, câu nào đúng về đặc điểm biển đảo Việt Nam 

a) Hệ thống đảo ven nước ta phân bố tập trung ở vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh 

Hoà, Kiên Giang,... 



b) Độ muối trung bình của vùng biển Việt Nam là 32 - 33%%, không thay đổi theo mùa và theo 

khu vực. 

c) Hướng chảy và cường độ dòng biển nước ta thay đổi theo mùa. 

d) Ở vùng biển Việt Nam có các vùng nước trồi, vận động theo chiều ngang, kéo theo nguồn 

dinh dưỡng cho các loài sinh vật biển. 

III. TỰ LUẬN (3 điểm) 

Phân môn lịch sử 

Câu 1 (1,5 điểm): Hãy so sánh khởi nghĩa Yên Thế và phong trào Cần vương theo bảng 

sau: 

Nội dung Khởi nghĩa Yên Thế Các cuộc khởi nghĩa trong 

phong trào Cần vương 

Mục đích   

Thời gian tồn tại   

Lãnh đạo   

Địa bàn hoạt động   

Lực lượng tham 

gia 

  

Phương thức đấu 

tranh 

  

Tính chất   

Phân môn địa lý 

Câu 2 (1 điểm): Trình bày đặc điểm khí hậu ở vùng biển đảo Việt Nam. 

Câu 3 (0,5 điểm): Hãy cho biết sự khác nhau về hướng chảy của dòng biển mùa đông và dòng 

biển mùa hạ trên biển Đông. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

 

Đề 803 

 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II  

MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ 8 

Năm học 2024 - 2025 

Thời gian làm bài: 60 phút 

 

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Chọn chữ cái trước đáp án đúng: 

Phân môn lịch sử 

Câu 1: Câu nào sau đây không đúng về nhã nhạc cung đình? 

A. Nhã nhạc (nhạc cung đình) đến thời Nguyễn phát triển đến đỉnh cao. 

B. Nhã nhạc cung đình Việt Nam xuất hiện từ thời Lý – Trần, được bổ sung, phát triển 

dưới thời Nguyễn.  

C. Người sáng tạo và biểu diễn hầu hết là những nhạc sĩ, nghệ sĩ giỏi từ dân gian, được 

sung vào cung để phục vụ triều đình.  

D. UNESCO đã ghi danh Nhã nhạc là Di sản văn hoá vật thể đại diện của nhân loại 

(2008). 

Câu 2: Vì sao nhà thờ mọc lên ở khắp nơi nửa đầu thế kỉ XIX? 

A. Vì nhà Nguyễn chủ trương lấy Công giáo làm quốc giáo 

B. Vì nhà thờ có thể tạo công ăn việc làm cho người dân 

C. Vì số người theo Công giáo ngày càng đông 

D. Vì sự phản kháng của nhân dân chống lại chính sách cấm đạo 

Câu 3: Kế hoạch nào của Pháp bước đầu thất bại ở Bán đảo Sơn Trà? 

A. Vườn không nhà trống 

B. Đánh nhanh thắng nhanh 

C. Đánh nhanh rút gọn 

D. Phòng thủ hiểm 

Câu 4: Nhân dân cùng với quân đội triều đình cầm chân liên quân Pháp - Tây Ban Nha 

suốt 5 tháng trên bán đảo Sơn Trà trong bao lâu? 

A. 3 tháng  B. 4 tháng  C. 5 tháng  D. 6 tháng 

Câu 5: Lợi dụng sự bạc nhược của triều đình nhà Nguyễn, năm 1867, thực dân Pháp 

chiếm 3 tỉnh nào? 

A. Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên B. Long An, An Giang, Hà Tiên. 

C. Vĩnh Long, Tiền Giang, Hà Tiên D.Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau 

Câu 6: Thực dân Pháp nổ tiếng súng xâm lược Việt Nam đầu tiên vào ngày: 

A. 30/8/1858  B. 1/9/1858  C. 2/9/1858  D. 3/9/1858 

Câu 7: Liên quân Pháp - Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng vào ngày? 

A. 31/8/1857 B. 30/8/1858 C. 31/10/1858 D. 31/8/1858 

Câu 8.  Đến năm 1891, từ Yên Thế, nghĩa quân của Đề Nắm đã mở rộng hoạt động sang 

vùng nào? 

A. Yên Lễ, Mục Sơn, Nhã Nam, Hữu Thượng 

B. Phủ Lạng Thương 

C. Tiên Lữ (Hưng Yên) 



D. Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hải Dương 

Câu 9. Cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn và kéo dài nhất trong phong trào chống Pháp cuối 

thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là 

A. khởi nghĩa Hương Khê 

B. khởi nghĩa Yên Thế 

C. khởi nghĩa Hùng Lĩnh 

D. khởi nghĩa Bãi Sậy 

Câu 10. Một trong những nguyên nhân khiến các cho trào lưu cải cách duy tân ở Việt 

Nam ra đời vào nửa cuối thế kỷ XIX là: 

A. Pháp mở rộng xâm lược trong khi đó triều đình Huế tiếp tục thực hiện chính 

sách nội trị, ngoại giao lỗi thời khiến Việt Nam lạc hậu và khủng hoảng 

B. Thực dân Pháp mở rộng tuyên truyền văn hoá phương Tây mạnh mẽ vào Việt Nam 

khiến các sĩ phu thay đổi nhận thức về cải cách văn hoá 

C. Triều đình cử các văn thân, sĩ phu ra nước ngoài du học để tiếp thu những kiến thức 

mới từ  

D. Nhân dân nhận thấy cần thay đổi chế độ phong kiến để tiến lên tư bản chủ nghĩa 
Phân môn địa lý 

Câu 11. Vùng biển của Việt Nam nằm trong khí hậu nào dưới đây? 

 A. Ôn đới gió mùa.  B. Cận nhiệt gió mùa. 

 C. Nhiệt đới gió mùa.  D. Xích đạo ẩm. 

Câu 12. Trên Biển Đông gió Đông Bắc thổi trong thời gian khoảng từ 

 A. tháng 10 đến tháng 4.  B. tháng 11 đến tháng 5. 

 C. tháng 11 đến tháng 4.  D. tháng 4 đến tháng 10. 

Câu 13. Đường phân định vịnh Bắc Bộ được xác định bằng 

 A. 23 điểm có toạ độ xác định.  B. 20 điểm có toạ độ xác định. 

 C. 22 điểm có toạ độ xác định.  D. 21 điểm có toạ độ xác định. 

Câu 14. Đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam là 

 A. khá nghèo nàn về loài.  B. nhiều loài, ít về gen. 

 C. tương đối nhiều loài.  D. phong phú và đa dạng. 

Câu 15. Đường cơ sở là căn cứ để xác định 

   A. phạm vi, chiều rộng của lãnh hải và các vùng biển khác. 

   B. vị trí địa lí, độ sâu của lãnh hải và các vùng biển khác. 

   C. độ sâu, chiều rộng của lãnh hải và các vùng biển khác. 

   D. giới hạn, chiều rộng của lãnh hải và các vùng biển khác. 

Câu 16. Vùng biển của Việt Nam có diện tích khoảng 

 A. 1,1 triệu km2.  B. 1,0 triệu km2.  C. 1,3 triệu km2.  D. 1,2 triệu km2. 

Câu 17. Trong tự nhiên ở nước ta đã phát hiện khoảng bao nhiêu loài sinh vật? 

 A. 40000 loài.  B. 50000 loài.  C. 45000 loài.  D. 55000 loài. 

Câu 18. Nguyên nhân tự nhiên nào dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học ở Việt Nam? 

   A. Hoạt động khai thác lâm sản của con người. 

   B. Biến đổi khí hậu với các hệ quả: bão, lũ, hạn hán,... 

   C. Hoạt động đánh bắt thủy sản quá mức. 



   D. Tình trạng đốt rừng làm nương rẫy. 

Câu 19. Biển Đông trải rộng từ khoảng vĩ độ 

 A. 4°N đến vĩ độ 26°B.  B. 3°N đến vĩ độ 26°B. 

 C. 4°N đến vĩ độ 27°B.  D. 3°N đến vĩ độ 27°B. 

Câu 20. Đường biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam nằm ở 

 A. ranh giới của thềm lục địa.  B. ranh giới đặc quyền kinh tế. 

 C. ranh giới ngoài của nội thủy.  D. ranh giới ngoài của lãnh hải. 

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2 điểm). 

Học sinh trả lời câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc 

sai 

Câu 1: Học sinh quan sát hình ảnh cổng thành cửa Bắc của hoàng thành Thăng Long bị nứt một 

miếng do pháo thuyền của Pháp bắn trong lần mang quân ra Bắc năm 1882, từ hình ảnh trên, em 

hãy trả lời các câu hỏi sau: 

 
(Nguồn: Internet) 

a, Rivière gửi tối hậu thư đòi giao nộp thành ngay lập tức khi còn chưa kịp trả lời, thì pháo 

thuyền của quân Pháp đã nổ súng bắn vào thành. 

b, Triều đình Huế còn bác bỏ đề nghị đem quân thượng du về bảo vệ Hà Nội và trung châu 

c, Tổng đốc Hoàng Diệu nhanh chóng giao nộp thành, Pháp chiếm được thành Hà Nội không 

tốn một viên đạn. 

d, Trong trận này, thành Hà Nội thất thủ, Nguyễn tri Phương bị thương nặng và bị quân Pháp 

bắt giữ, lính Pháp đã đề nghị cứu chữa cho ông nhưng ông đã từ chối và cự tuyệt hợp tác 

với chúng cho đến khi qua đời. 

Câu 2: Trong các câu sau, câu nào đúng về đặc điểm biển đảo Việt Nam 

a) Đảo ven bờ có diện tích lớn nhất nước ta là đảo Cồn Cỏ. 

b) Hệ thống đảo ven nước ta phân bố tập trung ở vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh 

Hoà, Kiên Giang,... 



c) Độ muối trung bình của vùng biển Việt Nam là 32 - 33%%, không thay đổi theo mùa và theo 

khu vực. 

d) Hướng chảy và cường độ dòng biển nước ta thay đổi theo mùa. 

III. TỰ LUẬN (3 điểm) 

Phân môn lịch sử 

Câu 1 (1,5 điểm): Hãy so sánh khởi nghĩa Yên Thế và phong trào Cần vương theo bảng 

sau: 

Nội dung Khởi nghĩa Yên Thế Các cuộc khởi nghĩa trong 

phong trào Cần vương 

Mục đích   

Thời gian tồn tại   

Lãnh đạo   

Địa bàn hoạt động   

Lực lượng tham 

gia 

  

Phương thức đấu 

tranh 

  

Tính chất   

Phân môn địa lý 

Câu 2 (1 điểm): Trình bày đặc điểm khí hậu ở vùng biển đảo Việt Nam. 

Câu 3 (0,5 điểm): Hãy cho biết sự khác nhau về hướng chảy của dòng biển mùa đông và dòng 

biển mùa hạ trên biển Đông. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

 

Đề 804 

 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II  

MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ 8 

Năm học 2024 - 2025 

Thời gian làm bài: 60 phút 

 

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Chọn chữ cái trước đáp án đúng: 

Phân môn lịch sử 

Câu 1: Nhân dân cùng với quân đội triều đình cầm chân liên quân Pháp - Tây Ban Nha 

suốt 5 tháng trên bán đảo Sơn Trà trong bao lâu? 

A. 3 tháng  B. 4 tháng  C. 5 tháng  D. 6 tháng 

Câu 2: Lợi dụng sự bạc nhược của triều đình nhà Nguyễn, năm 1867, thực dân Pháp 

chiếm 3 tỉnh nào? 

A. Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên B. Long An, An Giang, Hà Tiên. 

C. Vĩnh Long, Tiền Giang, Hà Tiên D.Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau 

Câu 3: Thực dân Pháp nổ tiếng súng xâm lược Việt Nam đầu tiên vào ngày: 

A. 30/8/1858  B. 1/9/1858  C. 2/9/1858  D. 3/9/1858 

Câu 4: Liên quân Pháp - Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng vào ngày? 

A. 31/8/1857 B. 30/8/1858 C. 31/10/1858 D. 31/8/1858 

Câu 5: Đâu là chính sách đối ngoại của nhà Nguyễn? 

A. Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo với nhà Thanh, nhưng lại khước từ 

quan hệ và giao thương với các nước Âu – Mỹ, kể cả Pháp 

B. Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo với các nước Âu – Mỹ, nhất là với Pháp, 

nhưng lại khước từ quan hệ và giao thương với nhà Thanh 

C. Chủ trương đóng cửa, không giao lưu với bất cứ nước nào, kể cả các nước láng giềng. 

D. Mở cửa giao thương, tiếp thu văn hoá của tất cả các nước trên thế giới. 

Câu 6. Giai đoạn từ năm 1888 đến năm 1896, nghĩa quân Hương Khê tập trung thực hiện 

nhiệm vụ gì? 

A. Chuẩn bị về lực lượng và chế tạo vũ khí 

B. Xây dựng cơ sở chiến đấu của nghĩa quân 

C. Xây dựng hệ thống chiến lũy để chiến đấu 

D. Chiến đấu quyết liệt với thực dân Pháp 

Câu 7. Câu nói “Bao giờ người tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh 

tây” là của ai? 

A. Nguyễn Hữu Huân   B. Trương Định  

C. Nguyễn Trung Trực    D.Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Câu 8. Ngay từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Đà Nẵng (1/9/1858) quân dân ta dưới 

sự lãnh đạo của Nguyễn Tri Phương đã tổ chức kháng chiến với kế sách: 

A. Đánh chắc tiến chắc   B. Vườn không nhà trống 

B. Lý đạo đào cương   C. Đánh nhanh thắng nhanh 

Câu 9. Hai câu thơ sau trong bài thơ “Chạy giặc” của tác giả Nguyễn đình Chiểu 

được cho rằng tác giả viết sau sự kiện nào  



“Bến Nghé của tiền tan bọt nước, 

Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây” 

A. Khi Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam ở Sơn Trà năm 1858 

B. Khi Pháp tấn công thành Hà Nội lần đầu năm 1873 

C. Khi Pháp tấn công tại 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ không tốn một viên đạn 

D. Ngay sau khi thành Gia Định bị thực dân Pháp bắt đầu tấn công năm 1859 

Câu 10. Sau khi cuộc phản công kinh thành Huế thất bại, Tôn Thất Thuyết đã làm gì? 

A. Đưa vua Hàm Nghi rời khỏi Hoàng thành đến sơn phòng Tân Sở (Quảng Trị) 

B. Tiếp tục xây dựng hệ thống sơn phòng để chống lại các cuộc tiến công của Pháp 

C. Bổ sung lực lượng quân sự, tiếp tục thực hiện kế hoạch phản công quân Pháp 

D. Đưa vua Hàm Nghi và Tam cung rời khỏi Hoàng thành đến sơn phòng Âu Sơn (Hà 

Tĩnh) 
Phân môn địa lý 

Câu 11. Biển Đông trải rộng từ khoảng vĩ độ 

 A. 4°N đến vĩ độ 26°B.  B. 4°N đến vĩ độ 27°B. 

 C. 3°N đến vĩ độ 26°B.  D. 3°N đến vĩ độ 27°B. 

Câu 12. Đường biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam nằm ở 

 A. ranh giới ngoài của nội thủy.  B. ranh giới của thềm lục địa. 

 C. ranh giới đặc quyền kinh tế.  D. ranh giới ngoài của lãnh hải. 

Câu 13. Đường phân định vịnh Bắc Bộ được xác định bằng 

 A. 23 điểm có toạ độ xác định.  B. 20 điểm có toạ độ xác định. 

 C. 21 điểm có toạ độ xác định.  D. 22 điểm có toạ độ xác định. 

Câu 14. Trên Biển Đông gió Đông Bắc thổi trong thời gian khoảng từ 

 A. tháng 11 đến tháng 5.  B. tháng 11 đến tháng 4. 

 C. tháng 4 đến tháng 10.  D. tháng 10 đến tháng 4. 

Câu 15. Đường cơ sở là căn cứ để xác định 

   A. phạm vi, chiều rộng của lãnh hải và các vùng biển khác. 

   B. giới hạn, chiều rộng của lãnh hải và các vùng biển khác. 

   C. độ sâu, chiều rộng của lãnh hải và các vùng biển khác. 

   D. vị trí địa lí, độ sâu của lãnh hải và các vùng biển khác. 

Câu 16. Nguyên nhân tự nhiên nào dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học ở Việt Nam? 

   A. Biến đổi khí hậu với các hệ quả: bão, lũ, hạn hán,... 

   B. Hoạt động khai thác lâm sản của con người. 

   C. Hoạt động đánh bắt thủy sản quá mức. 

   D. Tình trạng đốt rừng làm nương rẫy. 

Câu 17. Vùng biển của Việt Nam nằm trong khí hậu nào dưới đây? 

 A. Nhiệt đới gió mùa.  B. Cận nhiệt gió mùa. 

 C. Xích đạo ẩm.  D. Ôn đới gió mùa. 

Câu 18. Đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam là 

 A. khá nghèo nàn về loài.  B. phong phú và đa dạng. 

 C. nhiều loài, ít về gen.  D. tương đối nhiều loài. 

Câu 19. Vùng biển của Việt Nam có diện tích khoảng 



 A. 1,2 triệu km2.  B. 1,3 triệu km2.  C. 1,0 triệu km2.  D. 1,1 triệu km2. 

Câu 20. Trong tự nhiên ở nước ta đã phát hiện khoảng bao nhiêu loài sinh vật? 

 A. 50000 loài.  B. 40000 loài.  C. 55000 loài.  D. 45000 loài. 

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2 điểm). 

Học sinh trả lời câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc 

sai 

Câu 1: Học sinh quan sát hình ảnh cổng thành cửa Bắc của hoàng thành Thăng Long bị nứt một 

miếng do pháo thuyền của Pháp bắn trong lần mang quân ra Bắc năm 1882, từ hình ảnh trên, em 

hãy trả lời các câu hỏi sau: 

 
(Nguồn: Internet) 

a, Lấy cớ ra Hà Nội để giải quyết vụ Đuy-puy nhưng ra đến nơi Gác-ni-ê lại hợp binh với 

Đuy-puy để đánh thành Hà Nội. 

b, Sau khi chiếm được thành, Gác-ni-ê chiếm lấy điện Kính Thiên trong thành Hà Nội làm 

tổng hành dinh. 

c, Vua Tự Đức đã hạ chiếu quở trách Hoàng Diệu đã đem binh dọa giặc và chế ngự sai 

đường. 

d, Hoàng Diệu đã hạ lệnh giới nghiêm tại Hà Nội và bố cáo các tỉnh xung quanh sẵn sàng tác 

chiến, đồng thời yêu cầu viện binh từ triều đình Huế. 

Câu 2: Trong các câu sau, câu nào đúng về đặc điểm biển đảo Việt Nam 

a) Hiệp định Phân định vịnh Bắc Bộ được ký kết giữa Việt Nam và Cam-pu-chia. 

b) Hệ thống đảo ven nước ta phân bố tập trung ở vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh 

Hoà, Kiên Giang,... 

c) Hướng chảy và cường độ dòng biển nước ta thay đổi theo mùa. 

d) Ở vùng biển Việt Nam có các vùng nước trồi, vận động theo chiều ngang, kéo theo nguồn 

dinh dưỡng cho các loài sinh vật biển. 

 



III. TỰ LUẬN (3 điểm) 

Phân môn lịch sử 

Câu 1 (1,5 điểm): Hãy so sánh khởi nghĩa Yên Thế và phong trào Cần vương theo bảng 

sau: 

Nội dung Khởi nghĩa Yên Thế Các cuộc khởi nghĩa trong 

phong trào Cần vương 

Mục đích   

Thời gian tồn tại   

Lãnh đạo   

Địa bàn hoạt động   

Lực lượng tham 

gia 

  

Phương thức đấu 

tranh 

  

Tính chất   

Phân môn địa lý 

Câu 2 (1 điểm): Trình bày đặc điểm khí hậu ở vùng biển đảo Việt Nam. 

Câu 3 (0,5 điểm): Hãy cho biết sự khác nhau về hướng chảy của dòng biển mùa đông và dòng 

biển mùa hạ trên biển Đông. 

 

  



 

 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

 

Đề dự phòng 805 

 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II  

MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ 8 

Năm học 2024 - 2025 

Thời gian làm bài: 60 phút 

 

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Chọn chữ cái trước đáp án đúng: 

Phân môn lịch sử 

Câu 1: Sau cuộc cải cách hành chính của vua Minh Mệnh, cả nước Việt Nam được chia 

thành 

A. 7 trấn và 4 doanh. 

B. 30 tỉnh và phủ Thừa Thiên. 

C. 4 doanh và 23 trấn. 

D. 13 đạo thừa tuyên. 

Câu 2: Luật Gia Long là tên gọi khác của bộ luật nào dưới đây? 

A. Hoàng Việt luật lệ. 

B. Quốc triều hình luật. 

C. Hình luật. 

D. Hình thư. 

Câu 3: Câu nào sau đây không đúng về nhã nhạc cung đình? 

A. Nhã nhạc (nhạc cung đình) đến thời Nguyễn phát triển đến đỉnh cao. 

B. Nhã nhạc cung đình Việt Nam xuất hiện từ thời Lý – Trần, được bổ sung, phát triển 

dưới thời Nguyễn.  

C. Người sáng tạo và biểu diễn hầu hết là những nhạc sĩ, nghệ sĩ giỏi từ dân gian, được 

sung vào cung để phục vụ triều đình.  

D. UNESCO đã ghi danh Nhã nhạc là Di sản văn hoá vật thể đại diện của nhân loại 

(2008). 

Câu 4: Vì sao nhà thờ mọc lên ở khắp nơi nửa đầu thế kỉ XIX? 

A. Vì nhà Nguyễn chủ trương lấy Công giáo làm quốc giáo 

B. Vì nhà thờ có thể tạo công ăn việc làm cho người dân 

C. Vì số người theo Công giáo ngày càng đông 

D. Vì sự phản kháng của nhân dân chống lại chính sách cấm đạo 

Câu 5: Kế hoạch nào của Pháp bước đầu thất bại ở Bán đảo Sơn Trà? 

A. Vườn không nhà trống 

B. Đánh nhanh thắng nhanh 

C. Đánh nhanh rút gọn 

D. Phòng thủ hiểm 

Câu 6: Nhân dân cùng với quân đội triều đình cầm chân liên quân Pháp - Tây Ban Nha 

suốt 5 tháng trên bán đảo Sơn Trà trong bao lâu? 

A. 3 tháng  B.4 tháng  C.5 tháng  D.6 tháng 



Câu 7: Lợi dụng sự bạc nhược của triều đình nhà Nguyễn, năm 1867, thực dân Pháp 

chiếm 3 tỉnh nào? 

A. Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên B. Long An, An Giang, Hà Tiên. 

C. Vĩnh Long, Tiền Giang, Hà Tiên D.Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau 

Câu 8: Thực dân Pháp nổ tiếng súng xâm lược Việt Nam đầu tiên vào ngày: 

A. 30/8/1858  B. 1/9/1858  C. 2/9/1858  D. 3/9/1858 

Câu 9: Liên quân Pháp - Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng vào ngày? 

A. 31/8/1857 B. 30/8/1858 C. 31/10/1858 D. 31/8/1858 

Câu 10: Đâu là chính sách đối ngoại của nhà Nguyễn? 

A. Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo với nhà Thanh, nhưng lại khước từ 

quan hệ và giao thương với các nước Âu – Mỹ, kể cả Pháp 

B. Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo với các nước Âu – Mỹ, nhất là với Pháp, 

nhưng lại khước từ quan hệ và giao thương với nhà Thanh 

C. Chủ trương đóng cửa, không giao lưu với bất cứ nước nào, kể cả các nước láng giềng. 

D. Mở cửa giao thương, tiếp thu văn hoá của tất cả các nước trên thế giới.  
Phân môn địa lý 

Câu 11. Vùng biển của Việt Nam có diện tích khoảng 

 A. 1,2 triệu km2.  B. 1,3 triệu km2.  C. 1,0 triệu km2.  D. 1,1 triệu km2. 

Câu 12. Đường biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam nằm ở 

 A. ranh giới đặc quyền kinh tế.  B. ranh giới ngoài của nội thủy. 

 C. ranh giới của thềm lục địa.  D. ranh giới ngoài của lãnh hải. 

Câu 13. Đường phân định vịnh Bắc Bộ được xác định bằng 

 A. 22 điểm có toạ độ xác định.  B. 20 điểm có toạ độ xác định. 

 C. 23 điểm có toạ độ xác định.  D. 21 điểm có toạ độ xác định. 

Câu 14. Vùng biển của Việt Nam nằm trong khí hậu nào dưới đây? 

 A. Xích đạo ẩm.  B. Ôn đới gió mùa. 

 C. Cận nhiệt gió mùa.  D. Nhiệt đới gió mùa. 

Câu 15. Trong tự nhiên ở nước ta đã phát hiện khoảng bao nhiêu loài sinh vật? 

 A. 50000 loài.  B. 55000 loài.  C. 45000 loài.  D. 40000 loài. 

Câu 16. Nguyên nhân tự nhiên nào dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học ở Việt Nam? 

   A. Hoạt động đánh bắt thủy sản quá mức. 

   B. Tình trạng đốt rừng làm nương rẫy. 

   C. Hoạt động khai thác lâm sản của con người. 

   D. Biến đổi khí hậu với các hệ quả: bão, lũ, hạn hán,... 

Câu 17. Biển Đông trải rộng từ khoảng vĩ độ 

 A. 3°N đến vĩ độ 26°B.  B. 4°N đến vĩ độ 26°B. 

 C. 3°N đến vĩ độ 27°B.  D. 4°N đến vĩ độ 27°B. 

Câu 18. Đường cơ sở là căn cứ để xác định 

   A. phạm vi, chiều rộng của lãnh hải và các vùng biển khác. 

   B. giới hạn, chiều rộng của lãnh hải và các vùng biển khác. 

   C. độ sâu, chiều rộng của lãnh hải và các vùng biển khác. 

   D. vị trí địa lí, độ sâu của lãnh hải và các vùng biển khác. 



Câu 19. Trên Biển Đông gió Đông Bắc thổi trong thời gian khoảng từ 

 A. tháng 10 đến tháng 4.  B. tháng 11 đến tháng 5. 

 C. tháng 11 đến tháng 4.  D. tháng 4 đến tháng 10. 

Câu 20. Đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam là 

 A. phong phú và đa dạng.  B. nhiều loài, ít về gen. 

 C. khá nghèo nàn về loài.  D. tương đối nhiều loài. 

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm). 

Học sinh trả lời câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc 

sai 

Câu 1: Học sinh quan sát hình ảnh cổng thành cửa Bắc của hoàng thành Thăng Long bị nứt một 

miếng do pháo thuyền của Pháp bắn trong lần mang quân ra Bắc năm 1882, từ hình ảnh trên, em 

hãy trả lời các câu hỏi sau: 

 
(Nguồn: Internet) 

a, Lấy cớ ra Hà Nội để giải quyết vụ Đuy-puy nhưng ra đến nơi Gác-ni-ê lại hợp binh với Đuy-

puy để đánh thành Hà Nội. 

b, Sau khi chiếm được thành, Gác-ni-ê chiếm lấy điện Kính Thiên trong thành Hà Nội làm 

tổng hành dinh. 

c, Hoàng Diệu đã hạ lệnh giới nghiêm tại Hà Nội và bố cáo các tỉnh xung quanh sẵn sàng tác 

chiến, đồng thời yêu cầu viện binh từ triều đình Huế.  

d, Hoàng Diệu đã hạ lệnh giới nghiêm tại Hà Nội và bố cáo các tỉnh xung quanh sẵn sàng tác 

chiến, đồng thời yêu cầu viện binh từ triều đình Huế. 

Câu 2: Trong các câu sau, câu nào đúng về đặc điểm biển đảo Việt Nam 

a) Đường phân định vịnh Bắc Bộ được xác định qua 21 điểm nối tuần tự với nhau bằng các đoạn 

thẳng. 

b) Đảo ven bờ có diện tích lớn nhất nước ta là đảo Cồn Cỏ. 

c) Hệ thống đảo ven nước ta phân bố tập trung ở vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh 

Hoà, Kiên Giang,... 



d) Độ muối trung bình của vùng biển Việt Nam là 32 - 33%%, không thay đổi theo mùa và theo 

khu vực. 

III. TỰ LUẬN (3 điểm) 

Phân môn lịch sử 

Câu 1 (1,5 điểm): Hãy so sánh khởi nghĩa Yên Thế và phong trào Cần vương theo bảng 

sau: 

Nội dung Khởi nghĩa Yên Thế Các cuộc khởi nghĩa trong 

phong trào Cần vương 

Mục đích   

Thời gian tồn tại   

Lãnh đạo   

Địa bàn hoạt động   

Lực lượng tham 

gia 

  

Phương thức đấu 

tranh 

  

Tính chất   

Phân môn địa lý 

Câu 2 (1 điểm): Trình bày đặc điểm khí hậu ở vùng biển đảo Việt Nam. 

Câu 3 (0,5 điểm): Hãy cho biết sự khác nhau về hướng chảy của dòng biển mùa đông và dòng 

biển mùa hạ trên biển Đông. 
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